
 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:         /BC-STP Đắk Nông, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính,  

triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2023 

 Thực hiện báo cáo định kỳ theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 

21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản 

lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp báo cáo tình hình, kết quả 

hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2023 (từ ngày 16/12/2022 

đến ngày 15/3/2023) như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 

- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: 0 

- Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác 

động: 0 

2. Về công bố, công khai danh mục TTHC 

- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được tham mưu 

ban hành trong kỳ báo cáo: 0 

- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: 0 

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: 0; trong đó số TTHC 

được công khai: 0 

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi tính đến thời điểm 

báo cáo: 201; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp: 

128. 

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 201; trong 

đó: số TTHC do Trung ương quy định: 201; số TTHC do địa phương quy định: 

0. 

3. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch: 79 

- Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa: 0 

Hiện Sở Tư pháp đang trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch rà 

soát, đơn giản hóa TTHC năm 2023. 

4. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 
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- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số 

tiếp nhận mới trong kỳ: 0; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị 

về quy định hành chính: 0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 0. 

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 0; trong đó số đã được đăng tải công 

khai: 0 

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 0 

5. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới 

tiếp nhận trong kỳ: 1.439 (trực tuyến: 114; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 

1.214; số từ kỳ trước chuyển qua: 111). 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1.215; trong đó, giải quyết trước hạn: 

1.042, đúng hạn: 151, quá hạn: 22 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 224; trong đó, trong hạn: 202, quá hạn: 

22. 

Lý do quá hạn do khách quan: (Hồ sơ chậm trong lĩnh vực lý lịch tư 

pháp do có án tích phải xác minh, tra cứu nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương để 

xóa án tích; do V06 Bộ Công an và Trung tâm LLTP Quốc gia chậm trả kết quả 

tra cứu xác minh). 

6. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC 

Nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ/ trả kết quả giải quyết TTHC đã được Sở Tư 

pháp chuyển giao về Trung tâm Hành chính công – Văn phòng UBND tỉnh. Sở 

Tư pháp thực hiện tốt các quy định về giải quyết hồ sơ TTHC do Trung tâm 

Hành chính công chuyển đến. 

7. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

- Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-

UBND ngày 20/02/2020 về số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Kế hoạch số 621/KH-UBND ngày 06/9/2021 sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 

77/KH-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về số hóa dữ liệu hộ tịch trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 Phê 

duyệt Đề án "Số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 - 

2023". 

Sở đã tổ chức triển khai thực hiện đến UBND các huyện, thành phố; 

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Hiện đang triển khai thực hiện số hóa dữ 

liệu hộ tịch giai đoạn năm 2023. 

- Tình hình tích hợp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: Sở 

Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp 03 

dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (lĩnh vực Lý lịch tư pháp; phối 

hợp thực hiện tích hợp các dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực Hộ tịch trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 
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8. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Sở Tư pháp thường xuyên quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo về 

hoạt động kiểm soát TTHC đến công chức, viên chức; đăng banner, tin/ bài trên 

Trang Thông tin điện tử tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC. Trong năm 

Quý I năm 2023, đăng 02 tin tức tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC 

trên Trang TTĐT. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung 

Nhìn chung, hoạt động kiểm soát TTHC của Sở Tư pháp Quý I năm 2023 

đạt kết quả tốt, thực hiện đạt 100% mục tiêu theo Kế hoạch đề ra. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

- Mặc dù hoạt động kiểm soát TTHC của Sở đã đi vào nề nếp, có những 

kết quả nổi bật, tuy nhiên vẫn còn tồn tại hạn chế như: Nhiều đơn vị phối hợp 

giải quyết TTHC (Lý lịch tư pháp) không kịp thời dẫn đến việc giải quyết hồ sơ 

còn chậm, trễ theo quy định (lý do đã nêu ở trên). 

- Một số nhiệm vụ còn chồng chéo về quy định, thực hiện nhiều lần gây 

khó khăn trong quá trình thực hiện (nhiệm vụ xây dựng quy trình giải quyết 

TTHC: được thực hiện trong công bố Danh mục TTHC theo Công văn số 

1964/UBND-KSTT ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh, công bố quy trình nội bộ 

giải quyết TTHC theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn 

phòng Chính phủ, xây dựng quy trình ISO theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 

ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ). 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2023 

- Tiếp nhận và giải quyết kịp thời TTHC đúng theo quy định của pháp 

luật;  

- Thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2023 đảm bảo tiến 

độ theo quy định. 

- Thường xuyên rà soát văn bản QPPL, kịp thời tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh công bố TTHC khi có sự thay đổi; cập nhật Quy trình nội bộ thực 

hiện TTHC trên Hệ thống Một cửa điện tử. 

Trên đây là báo cáo báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC 

Quý I năm 2023 của Sở Tư pháp./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng, TT thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP (Gi). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Tài 



 

 

Biểu số 

I.05a/VPCP/KSTT 

 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH 

CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Kỳ báo cáo: Quý I Năm 2023 

(Từ ngày 16/12/2022 đến ngày 15/3/2023) 

 

- Đơn vị báo cáo: 
 Sở Tư pháp 

- Đơn vị nhận báo cáo: 

UBND  tỉnh. 

Đơn vị tính: Số PAKN 

STT 

Tên ngành, 

lĩnh vực 

có PAKN 

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN 

Số PAKN 

đã xử lý 

được đăng 

tải công 

khai 

Tổng số 

Theo nội dung 

Theo thời 

điểm tiếp 

nhận 

Đã xử lý Đang xử lý 

Tổng số 

Theo nội dung 

Theo thời 

điểm tiếp 

nhận 
Tổng số 

Hành vi 

hành 

chính 

Quy định 

hành 

chính Hành vi 

hành 

chính 

Quy định 

hành 

chính 

Từ 

kỳ 

trước 

Trong 

kỳ 

Hànhvi 

hành 

chính 

Quy định 

hành 

chính 

Từ 

kỳ 

trước 

Trong 

kỳ 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5)

=(6)+(7) 
(4) (5) (6) (7) 

(8)=(9)+(10)

=(11)+(12) 
(9) (10) (11) (12) 

(13)=(14)

+(15) 
(14) (15) (16) 

Tổng 

cộng 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Biểu số 

II.06a/VPCP/KSTT 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC 

Kỳ báo cáo: Quý I Năm 2023 

(Từ ngày 16/12/2022 đến ngày 15/3/2023) 

 

- Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp 

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh 

  

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT Lĩnh vực giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 
Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực tiếp, dịch 

vụ bưu chính 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)=(12

)+(13) 
(12) (13) 

1 Lĩnh vực luật sư 5 0 5 0 5 4 1 0 0 0 0 

2 Lĩnh vực công chứng 10 0 10 0 10 8 2 0 0 0 0 

3 Lĩnh vực lý lịch tư pháp 1.363 114 1.138 111 1.139 970 147 22 224 202 22 

4 Lĩnh vực Hộ tịch 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

5 Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý 52 0 52 0 52 52 0 0 0 0 0 

6 Lĩnh vực Tiếp công dân 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

7 Lĩnh vực xử lý đơn thư 7 0 7 0 7 7 0 0 0 0 0 

TỔNG CỘNG 1.439 114 1.214 111 1.215 1.042 151 22 224 202 22 
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